
STT Họ và Tên MSSV Khoa/Viện Lớp - Khóa

101 Nguyễn Bá Hoàng 20181486 Viện Điện Tự động hoá 01 -K63

102 Kiều Nam Hoàng 20161661 Viện Điện ĐK-TDH 01 K61

103 Hoàng Văn Hoàng 20181485 Viện Điện TDH 11- K63

104 Lê Văn Hội 20195422 Kỹ thuật cơ khí 04-64

105 Phan Thanh Hợp 20181501 Điện tđh-06 k63

106 Nguyễn Hữu Hùng 20173931 Viện Điện Tự động hóa 9 - k62

107 Vũ Huy Hùng 20181512 Điện Tự động hoá 06

108 Phan Văn Hùng 20192887 Điện tử - viễn thông K64

109 Nguyễn Văn Hùng 20181509 Điện K63

110 Vũ Huy Hùng 20181512 Điện Tự động hoá 06

111 Cao Anh Quốc Hùng 20181165 Điện Kĩ thuật điện 04-k63

112 Nhâm Việt Hưng 20181519 Điện 63

113 Nguyễn Văn Hưng 20181518 Viện Điện Tự động hóa 01- K63

114 Đỗ thị hương 20197018 Dệt may da giầy và thời trang K64

115 Nguyễn Quang Huy 20181531 Viện Điện Tự động hoá 01

116 Trương Văn Huy 20181540 Điện Tự động hoá 02 k63

117 Nguyễn Vũ Huy 20181533 Viện Điện Tự Động hóa 06 k63

118 Nguyễn Quang Huy 20181528 Điện Tự động hóa 03 - K63`

119 Trần Minh Huy 20161862 Cơ khí kt cơ khí 03

120 Đinh Tấn Huy 20181521 Viện Điện Tự động hóa 05 K63

121 Hà Quang Huy 20181523 Điện TĐH07-K63

122 Nguyễn Vũ Huy 20181533 Tự động hóa/Điện 06/k63

123 Nguyễn Quang Huy 20173959 Viện Điện TĐH04-K62

124 Nguyễn Đăng Khải 20170785 Viện Điện Khóa 62

125 Nguyễn Xuân Khải 20173970 Điện CTTN - Điều khiển tự động - K62

126 Nguyễn Văn Khải 20181544 Điện K63

127 Nguyễn Phan Minh Khải 20181543 Viện Điện Tự động hóa 05

128 Nguyễn Quốc Khánh 20181180 Điện 63

129 Nguyễn Kiêm Khiêm 20181553 Viện Điện Tự động hoá 04 K63

130 Vũ Mạnh Khôi 20181556 Viện Điện EE2-06 K63

131 Dương Ngô Kiên 20194307 Công nghệ thông tin và truyền thông Kỹ thuật máy tính 02- K64

132 Nguyễn Đình Kiên 20173994 Viện Điện KT Điện 06 - K62

133 Nguyễn Trung Kiên 20181562 Viện Điện Tự động hóa-01-K63

134 Nguyễn Xuân Kiên 20173996 Viện Điện Kỹ thuật điều khiển-tự động hóa K62

135 Nguyễn Trung Kiên 20181562 Viện Điện Tự động hóa-01-K63

136 Nguyễn Đăng Lai 20181564 Điện TĐH03 k63

137 Nguyễn Hữu Lâm 20177037 Viện Điện Kỹ thuật điện 03 - K62

138 Vũ Xuân Lâm 20176985 Điện tử - Viễn thông TT.KTYS.01- K62

139 Phạm Ngọc Lâm 20182628 Điện tử - Viễn thông Điện tử 07 - K63

140 Kim Bảo Lâm 20181567 Viện Điện Tự động hoá 06-K63

141 Vũ Tùng Lâm 20181191 Viện Điện k63

142 Mai Văn Lâm 20182625 Khoa Điện tử - Viễn thông, Viện Điện tử - Viễn thông Lớp Điện tử 04 - K63

143 Phạm Tài Lân 20181573 Điện TĐH-01 K63

144 Đặng Khánh Linh 20180118 Điện Tài năng Điều Khiển Tự Động K63

145 Phạm Thị Yến Linh 20181581 Điện EE2 09 k63

146 Nguyễn Văn Linh 20181579 Viện Điện Tự động hóa 08- K63

147 Phạm Nhật Linh 20184285 Cntt&tt Ict01-k63

148 Nguyễn Thùy Linh 20167261 Điện tử - Viễn Thông ĐT 07 - K61

149 Nguyễn Văn Linh 20181580 Khoa Tự động hóa/ Viện Điện TĐH 07-K63

150 Vi Duy Linh 20181582 Viện Điện TĐH - 10 - K63

151 Ngô Duy Lộc 20181584 Điều khiển và Tự động hoá/ Điện Tự động hoá 01-k63

152 Nguyễn Thăng Long 20181614 Điện Tự động hóa 09 - K63

153 Bùi Văn Long 20181587 Điện Từ động hóa 04 k63

154 Nguyễn Văn Long 20181619 Viện Điện TĐH-03

155 Lương Đình Long 20181606 Điện EE2- 01 K63

156 Vũ Văn Long 20181633 Viện Điện TĐH06-K63

157 Trần Văn Long 20181629 Điện K63

158 Lê Tiến Long 20181603 Điện Tự động hoá 09- K63

159 Nguyễn Hoàng Long 20184526 khoa vật lý Kỹ thuật k63-lớp cơ điện tử 07

160 Nguyễn Hoàng Long 20174035 Viện Điện KT ĐK&TĐH 01 K62

161 Hoàng Đức Long 20181593 Viện Điện TĐH 10 - K63

162 Trần Đức Long 20181627 Điện Tự động hoá 11 k64

163 Mai Ngọc Long 20181607 Điện EE2-02 _ k63

164 Hoàng Long 20181592 Viện Điện Tự động hoá 09 k63

165 Lê Gia Long 20181598 Điện Ee2-04 k63

166 Nguyễn Thiện Long 20181617 Khoa Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Viện Điện Tự động hóa 01 k63

167 Phan Tuấn Long 20181625 Điện Tự động hoá 9 k63

168 Đồng Xuân Luân 20181634 Khoa điều khiển tự động hoá- Viện Điện Tự động hoá 07

169 Ngô Duy Lực 20181635 Viện Điện Tự động hoá 08- khoá 63

170 Trần Đức Lương 20181636 Điện K'63

171 Nguyễn Thị Hương Ly 20181637 Viện Điện Tự động hoá 10-K63

172 Khổng Đức Mạnh 20181642 Viện Điện Tự động hóa-04, K63

173 Đỗ Đức Mạnh 20181641 Điện EE2-03-k63

174 Nguyễn Thanh Minh 20181653 Điện Tự động hóa 04 k63

175 Vũ Đức Minh 20181661 Viện Điện Tự động hóa 01-k63 

176 Lê Phan Nhật Minh 20174075 Viện Điện Tđh 06

177 Nguyễn Hồng Minh 20181220 Kỹ thuật Điện- Viện Điện EE1-04

178 Nguyễn Công Minh 20181650 Điện TĐH 01-K63

179 Nguyễn Ngọc Minh 20189612 Cơ khí KT Cơ điện tử (CN lên KS)-62

180 Bùi Quang Minh 20181644 Điện Tự Động Hóa 06-K63

181 Đỗ Anh Minh 20174063 Điện KT Điều khiển và Tự động hoá K62

182 Phạm Trung Nam 20174080 Điện TDH01 k62

183 Vũ Thị Nga 20174092 Điện KTĐK TĐH 08-k62

184 Bùi Trung Nghĩa 20181672 Viện Điện Tự động hóa 01-_K63

185 Tạ Văn Nghĩa 20181676 Điện EE2-06-K63

186 Vũ Văn Nghĩa 20181678 Viện Điện Tự động hóa 08 - K63

187 Nguyễn trọng nhân 20193044 Điện tử viễn thông Et1 08

188 Nguyễn Văn Nhất 20181685 Điện Tự động hoá 04

189 Nguyễn Xuân Nhất 20181686 Điện Tự động hóa 05

190 Nguyễn Tiến Nhật 20176968 Viện Điện tử - Viễn thông TT.KTYS.01 - K62

191 Nguyễn Như Nhuận 20181689 Viện Điện Tự động hoá 08 - K63

192 Lê Hùng Phong 20181690 Điện Tự động hoá 09-k63

193 Nguyễn Viết Phong 20186316 Điện tử viễn thông ĐT-09  K63

194 Pham Quy Phong 20172746 Điện tử - Viễn thông ĐTVT.06-K62

195 Trần Đình Phú 20181692 Viện Điện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 11- k63

196 Trần Hữu Phước 20181694 Điện EE2 02 K63

197 Mai Việt Phương 20174119 Điện KT ĐK&TĐH 01 - K62

198 Vũ Tuấn Phương 20181698 Điện Tự động hóa 06-K63

199 Nguyễn Duy Phương 20181697 Viện Điện TĐH 05-K63

200 Đỗ Viết Phương 20181695 Viện Điện TĐH-03
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